
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, tiền lương; 

Việc làm; An toàn, vệ sinh lao động; Quản lý lao động ngoài nước;  
Người có công; Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của  
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP  
ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của  
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát 
thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 6220/TTr-SNV ngày 
30 tháng 6 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 57 thủ tục hành chính 
các lĩnh vực Lao động, tiền lương; Việc làm; An toàn, vệ sinh lao động; Quản lý 
lao động ngoài nước; Người có công; Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Nội vụ, cụ thể: 

1. Lĩnh vực Lao động, tiền lương: 01 thủ tục được sửa đổi, bổ sung (Phụ lục I); 

2. Lĩnh vực Việc làm; an toàn, vệ sinh lao động:03 thủ tục mới ban hành và 
05 thủ tục được sửa đổi, bổ sung (Phụ lục II); 

3. Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước: 08 thủ tục mới ban hành (Phụ lục III); 

4. Lĩnh vực Người có công: 10 thủ tục mới ban hành và 24 thủ tục được sửa 
đổi, bổ sung (Phụ lục IV); 

5. Lĩnh vực Lưu trữ: 03 thủ tục mới ban hành và 03 thủ tục bãi bỏ (Phụ lục V). 
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Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 
Ủy ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen  
(CÔNG BỐ TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Giao Sở Nội vụ rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng 
quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội bộ 
giải quyết thủ tục hành chính theo các phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-
UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và 
cập nhật đầy đủ lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục: 

- Thứ tự A.1 tại Phụ lục III; A.1 tại Phụ lục II Danh mục thủ tục hành chính 
ban hành kèm theo Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục  
hành chính lĩnh vực Người có công; Quản lý lao động ngoài nước; Lao động, 
Tiền lương; An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của  
Sở Nội vụ. 

- Thứ tự B.6, B.8, B.9, B.10, B.11 tại Danh mục thủ tục hành chính ban 
hành kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2025 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

- Thứ tự C1.1, C1.2, A1.2, A2.1, B2.1, C2.1, C2.2, C3.1, A3.2, A3.3, A3.4, 
B3.2 Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3553/QĐ-
UBND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và xã hội. 

- Thứ tự B.1, A.13, A.14, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.8, C.9, C.10, C.11, 
C.12, C.13, C.15, C.16, C.17, C.18, C.19 tại  Phụ lục I Danh mục thủ tục  
hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 
năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công; Quản lý lao động ngoài nước;  
Lao động, Tiền lương; An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng  
quản lý của Sở Nội vụ. 

- Danh mục thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 
4190/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
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Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn thư -  
lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,  
Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- VPCP: Cục Kiểm soát TTHC; 
- TTUB: CT, PCT Võ Văn Hoan; 
- VPUB: CVP, PCVP/VX; 
- VP UBND tỉnh Bình Dương; 
- VP UBND tỉnh BRVT; 
- UBND cấp huyện; 
- Trung tâm Thông tin điện tử TP; 
- Trung tâm Chuyển đổi số TP; 
- Phòng Kiểm soát TTHC; 
- Lưu: VT, KSTT/Tr. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Võ Văn Hoan 

 



PHỤ LỤC I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục 

đăng ký nội 

quy lao động 

của doanh 

nghiệp 

07 ngày 

làm việc 

(kể từ ngày 

nhận được 

hồ sơ đăng 

ký). 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua dịch 

vụ bưu chính đến Sở Nội vụ Thành Phố 

Hồ Chí Minh:  

+ Khu vực I: Số 86B Lê Thánh Tôn, 

phường Sài Gòn.  

+ Khu vực II: Tòa nhà Trung tâm hành 

chính, đường Lê Lợi, phường Bình 

Dương.  

+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn Tất Thành, 

phường Bà Rịa. - Dịch vụ bưu chính, ngày 

tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi 

trên dấu công văn đến. 

- Trường hợp có ủy quyền của Sở Nội vụ 

Thành phố Hồ Chí Minh cho Ủy ban nhân 

dân cấp xã: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp 

qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công cấp xã. 

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công Quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-

trang-chu.html) 

Không - Bộ luật Lao động năm 2019. 

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao 

động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý 

một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ 

máy nhà nước. 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21/02/2025 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 

của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 

của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp trong quản lý 

nhà nước của Bộ Nội vụ. 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

- Quyết định số 628/QĐ-BNV ngày 20/6/2025 của 

Bộ trưởng Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động, tiền 

lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Nội vụ. 

 

 



PHỤ LỤC II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VIỆC LÀM; AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động 

1 

 

 

 

 

 

Kiểm tra nhà 

nước về chất 

lượng sản 

phẩm, hàng 

hóa nhóm 2 

nhập khẩu. 

 

 

 

 

 

 

Trong thời 

hạn 01 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận hồ 

sơ đăng ký 

kiểm tra chất 

lượng hàng 

hóa nhập 

khẩu. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua dịch 

vụ bưu chính đến Sở Nội vụ Thành Phố 

Hồ Chí Minh:  

+ Khu vực I: Số 86B Lê Thánh Tôn, 

phường Sài Gòn.  

+ Khu vực II: Tòa nhà Trung tâm hành 

chính, đường Lê Lợi, phường Bình 

Dương.  

+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn Tất Thành, 

phường Bà Rịa. - Dịch vụ bưu chính, ngày 

tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi 

trên dấu công văn đến. 

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công Quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-

trang-chu.html) 

Không - Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

ngày 21/11/2007.  

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 

31/12/2008 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa.  

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 

31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Chất lượng 

sản phẩm hàng hóa. 

- Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 

9/11/2018 về việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ 

một số quy định về điều kiện đầu tư kinh 

doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

định về kiểm tra chuyên ngành. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BNV ngày 

18/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định về phân định thẩm quyền và phân cấp 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực nội vụ. 

- Quyết định số 636/QĐ-BNV ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành và bị bãi bỏ lĩnh vực việc làm; an 

toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

B. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Việc làm 

1 

 

 

 

 

 

Vay vốn hỗ 

trợ tạo việc 

làm, duy trì và 

mở rộng việc 

làm từ Quỹ 

quốc gia về 

việc làm đối 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành 

chính công cấp xã hoặc Ngân hàng Chính 

sách xã hội địa phương (Chi nhánh Ngân 

hàng Chính sách xã hội hoặc Phòng Giao 

dịch Ngân hàng Chính sách xã hội). 

Không - Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 

16/11/2013 của Quốc hội; 

- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 

09/7/2015 của Chính phủ quy định về 

chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc 

gia về việc làm; 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

 với người lao 

động 

- Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 

23/9/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của 

Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ 

tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 

giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công. 

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 636/QĐ-BNV ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành và bị bãi bỏ lĩnh vực việc làm; an 

toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

2 Vay vốn hỗ 

trợ tạo việc 

làm, duy trì và 

mở rộng việc 

làm từ Quỹ 

quốc gia về 

việc làm đối 

với cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh. 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành 

chính công cấp xã hoặc Ngân hàng Chính 

sách xã hội địa phương (Chi nhánh Ngân 

hàng Chính sách xã hội hoặc Phòng Giao 

dịch Ngân hàng Chính sách xã hội). 

Không 

 

 

  



4 

C. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Việc làm  

1 Báo cáo giải 

trình nhu cầu, 

thay đổi nhu 

cầu sử dụng 

người lao động 

nước ngoài 

(thuộc thẩm 

quyền của Chủ 

tịch Uỷ ban 

nhân dân cấp 

tỉnh) 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ theo 

quy định. 

 

 

1. Đối với Người sử dụng lao động đăng 

ký hoạt động ngoài khu chế xuất, khu 

công nghiệp, khu Công nghệ cao và 

Người sử dụng lao động do Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang 

bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ cho phép 

thành lập có trụ sở và hoạt động tại Thành 

phố Hồ Chí Minh: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua dịch 

vụ bưu chính đến Sở Nội vụ Thành Phố 

Hồ Chí Minh, theo nơi người lao động 

nước ngoài dự kiến làm việc:  

+ Khu vực I: Số 159 Pasteur, Phường Võ 

Thị Sáu.  

+ Khu vực II: Tòa nhà Trung tâm hành 

chính, đường Lê Lợi, phường Bình 

Dương.  

+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn Tất Thành, 

phường Bà Rịa.  

- Dịch vụ bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ 

được tính theo ngày ghi trên dấu công văn 

đến. 

Không - Bộ luật Lao động 2019;  

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 

ngày 19/02/2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề 

liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ 

máy nhà nước. 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP 

ngày 21/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 

ngày 30/12/2020 của Chính phủ 

quy định về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam và 

1. Đối tượng 

thực hiện thủ 

tục hành 

chính: Phụ 

lục đính kèm.  

2. Điều chỉnh 

cơ quan thực 

hiện thủ tục 

hành chính 

đối với các 

đối tượng 

thực hiện 

thuộc Nhóm 

(1) Phụ lục 

đính kèm:  

- Cơ quan tiếp 

nhận: Sở Nội 

vụ; Ban Quản 

lý các Khu chế 

xuất và công 

nghiệp Thành 

phố; Ban 

Quản lý Khu 

Công nghệ 

2 Xác nhận 

người lao 

động nước 

ngoài không 

thuộc diện cấp 

giấy phép lao 

động (thuộc 

thẩm quyền 

của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh) 

 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

 

Không 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công Quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-

trang-chu.html) 

2. Ban Quản lý các Khu chế xuất và công 

nghiệp Thành phố (số 35 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường Sài Gòn) đối với: Người 

sử dụng lao động đăng ký hoạt động trong 

các Khu chế xuất và công nghiệp Thành 

phố. 

3. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành 

phố (Lô T2- 3 Đường D1, Khu Công nghệ 

cao, Phường Tăng Nhơn Phú) đối với: 

Người sử dụng lao động đăng ký hoạt 

động trong các Khu Công nghệ cao Thành 

phố. 

tuyển dụng, quản lý người lao 

động Việt Nam làm việc cho tổ 

chức, cá nhân nước ngoài tại Việt 

Nam; 

- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP 

ngày 18/9/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 

ngày 30/12/2020 của Chính phủ 

quy định về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam và 

tuyển dụng, quản lý người lao 

động Việt Nam làm việc cho tổ 

chức, cá nhân nước ngoài tại Việt 

Nam. 

- Nghị định số 128/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân 

cấp trong quản lý nhà nước lĩnh 

vực nội vụ. 

- Quyết định số 636/QĐ-BNV 

ngày 20/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 

tục hành chính mới ban hành và 

bị bãi bỏ lĩnh vực việc làm; an 

toàn, vệ sinh lao động thuộc 

cao Thành 

phố.  

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết: Ủy 

ban nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh. 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 1273/QĐ-UBND 

ngày 02 tháng 4 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố về 

việc phân công Ủy viên Ủy ban 

nhân dân Thành phố là Giám đốc 

Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực 

lao động theo quy định tại Nghị 

định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10 

tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 

về thí điểm phân cấp quản lý nhà 

nước một số lĩnh vực cho chính 

quyền Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 64/2025/QĐ-

UBND ngày 29 tháng 04 năm 

2025 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc chuyển một số chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo 

quy định của pháp luật thuộc 

chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 

của Sở Nội vụ cho Ban Quản lý 

Khu công nghệ cao Thành phố, 

Ban Quản lý các Khu chế xuất và 

công nghiệp Thành phố. 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

3 Cấp giấy phép 

lao động cho 

người lao 

động nước 

ngoài làm 

việc tại Việt 

Nam (thuộc 

thẩm quyền 

của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh) 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

 

1. Đối với Người sử dụng lao động đăng 

ký hoạt động ngoài khu chế xuất, khu 

công nghiệp, khu Công nghệ cao và 

Người sử dụng lao động do Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang 

bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ cho phép 

thành lập có trụ sở và hoạt động tại Thành 

phố Hồ Chí Minh: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua dịch 

vụ bưu chính đến Sở Nội vụ Thành Phố 

Hồ Chí Minh theo nơi người lao động 

nước ngoài dự kiến làm việc:  

+ Khu vực I: Số 159 Pasteur, Phường Võ 

Thị Sáu.  

+ Khu vực II: Tòa nhà Trung tâm hành 

chính, đường Lê Lợi, phường Bình 

Dương.  

+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn Tất Thành, 

phường Bà Rịa.  

- Dịch vụ bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ 

được tính theo ngày ghi trên dấu công văn 

đến. 

- Trực tuyến: Cổng dịch vụ công Quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-

trang-chu.html) 

Theo 

quy 

định tại 

Thông 

tư số 

85/201

9/TT-

BTC 

ngày 

29/11/2

019 của 

Bộ Tài 

chính  

- Bộ luật Lao động 2019;  

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 

ngày 19/02/2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề 

liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ 

máy nhà nước. 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP 

ngày 21/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 

ngày 30/12/2020 của Chính phủ 

quy định về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam và 

tuyển dụng, quản lý người lao 

động Việt Nam làm việc cho tổ 

chức, cá nhân nước ngoài tại Việt 

1. Đối tượng 

thực hiện thủ 

tục hành 

chính: Phụ 

lục đính kèm.  

2. Điều chỉnh 

cơ quan thực 

hiện thủ tục 

hành chính 

đối với các 

đối tượng 

thực hiện 

thuộc Nhóm 

(1) Phụ lục 

đính kèm:  

- Cơ quan tiếp 

nhận: Sở Nội 

vụ; Ban Quản 

lý các Khu chế 

xuất và công 

nghiệp Thành 

phố; Ban 

Quản lý Khu 

Công nghệ 

cao Thành 

phố.  

 

4 

Cấp lại giấy 

phép lao động 

cho người lao 

động nước 

ngoài làm 

việc tại Việt 

Nam (thuộc 

thẩm quyền 

của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh) 

 

03 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

 

5 Gia hạn giấy 

phép lao động 

cho người lao 

động nước 

ngoài làm 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

việc tại Việt 

Nam (thuộc 

thẩm quyền 

của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh) 

hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

 

2. Ban Quản lý các Khu chế xuất và công 

nghiệp Thành phố (số 35 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường Sài Gòn) đối với: Người 

sử dụng lao động đăng ký hoạt động trong 

các Khu chế xuất và công nghiệp Thành 

phố. 

3. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành 

phố (Lô T2- 3 Đường D1, Khu Công nghệ 

cao, Phường Tăng Nhơn Phú) đối với: 

Người sử dụng lao động đăng ký hoạt 

động trong các Khu Công nghệ cao Thành 

phố. 

Nam; 

- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP 

ngày 18/9/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 

ngày 30/12/2020 của Chính phủ 

quy định về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam và 

tuyển dụng, quản lý người lao 

động Việt Nam làm việc cho tổ 

chức, cá nhân nước ngoài tại Việt 

Nam. 

- Nghị định số 128/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân 

cấp trong quản lý nhà nước lĩnh 

vực nội vụ. 

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 

ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và 

lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

được sửa đổi, bổ sung tại Thông 

tư số 106/2021/TT-BTC ngày 

26/11/2021. 

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết: Ủy 

ban nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh. 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Quyết định số 636/QĐ-BNV 

ngày 20/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 

tục hành chính mới ban hành và 

bị bãi bỏ lĩnh vực việc làm; an 

toàn, vệ sinh lao động thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 1273/QĐ-UBND 

ngày 02 tháng 4 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố về 

việc phân công Ủy viên Ủy ban 

nhân dân Thành phố là Giám đốc 

Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực 

lao động theo quy định tại Nghị 

định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10 

tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 

về thí điểm phân cấp quản lý nhà 

nước một số lĩnh vực cho chính 

quyền Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Nghị quyết số 09/2022/NQ-

HĐND ngày 08 tháng 7 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân 

Thành phố về ban hành mức thu 

lệ phí cấp giấy phép lao động cho 

người nước ngoài làm việc trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.  
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Nghị quyết số 07/2024/NQ-

HĐND ngày 19 tháng 5 năm 2024 

của Hội đồng nhân dân Thành phố 

quy định mức thu lệ phí trong thực 

hiện thủ tục hành chính áp dụng 

dịch vụ công trực tuyến trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 64/2025/QĐ-

UBND ngày 29 tháng 04 năm 

2025 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc chuyển một số chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo 

quy định của pháp luật thuộc 

chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 

của Sở Nội vụ cho Ban Quản lý 

Khu công nghệ cao Thành phố, 

Ban Quản lý các Khu chế xuất và 

công nghiệp Thành phố. 
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PHỤ LỤC 

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

 

STT Tên thủ tục hành chính Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

1 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu 

cầu sử dụng người lao động nước ngoài 

(thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh) 

1) Nhóm đối tượng thực hiện theo nội dung được thí điểm phân cấp tại khoản 1 

Điều 10 Nghị định số 84/2024/NĐ-CP: 

Tổ chức quốc tế, văn phòng của dự án nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức do 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành cho phép thành lập và hoạt động theo quy định 

của pháp luật; 

Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức do Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho phép thành lập, 

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho phép thành lập; 

Tổ chức sự nghiệp, cơ sở giáo dục do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho phép thành lập; 

Một số trường hợp người lao động nước ngoài không phải thực hiện báo cáo giải trình 

nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử 

dụng người lao động nước ngoài: 

Khoản 3, 4 và 5 Điều 154 của Bộ luật Lao động 

Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ 

chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. 

Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ. 

Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ 

phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà 

các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý 

được. 
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Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy 

định của Luật Luật sư. 

Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. 

Khoản 1, 2, 8, 9,10,11,12 và 13 Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP 

Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp 

vốn từ 3 tỷ đồng trở lên. 

Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có 

giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên. 

Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao 

động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm. 

Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh 

ký kết theo quy định của pháp luật. 

Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận 

thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự 

trên tàu biển Việt Nam. 

Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam quy định tại điểm 1 

khoản 1 Điều 2 Nghị định này. 

Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội. 

Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại. 

(2) Nhóm đối tượng thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Nội vụ: 

Doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư hoặc theo điều ước quốc 

tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc điều ước quốc tế 

mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có trụ sở chính tại một tỉnh, 
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thành phố nhưng có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác; 

Nhà thầu tham dự thầu, thực hiện hợp đồng. 

Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

thành lập. 

Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh 

hoặc của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật; 

Tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; 

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã; 

Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập. 

Làm việc cho người sử dụng lao động tại nhiều địa điểm trong cùng một tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy 

đăng ký theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Tổ chức sự nghiệp, cơ sở giáo dục do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập. 

Một số trường hợp người lao động nước ngoài không phải thực hiện báo cáo giải trình 

nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử 

dụng người lao động nước ngoài: 

Khoản 3, 4 và 5 Điều 154 của Bộ luật Lao động 

Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ 

chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. 

Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ. 
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Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ 

phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà 

các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý 

được. 

Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy 

định của Luật Luật sư. 

Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. 

Khoản 1, 2, 8, 9,10,11,12 và 13 Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP 

Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp 

vốn từ 3 tỷ đồng trở lên. 

Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có 

giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên. 

Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao 

động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm. 

Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh 

ký kết theo quy định của pháp luật. 

Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận 

thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự 

trên tàu biển Việt Nam. 

Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam quy định tại điểm 1 

khoản 1 Điều 2 Nghị định này. 

Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội; 

Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại. 

2 Cấp giấy phép lao động cho người 

lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

(1) Nhóm đối tượng thực hiện theo nội dung được thí điểm phân cấp tại khoản 1 

Điều 10 Nghị định số 84/2024/NĐ-CP: 
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Nam (thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) 

 

Tổ chức quốc tế, văn phòng của dự án nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức do 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành cho phép thành lập và hoạt động theo quy định 

của pháp luật; 

Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức do Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho phép thành lập; 

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho phép thành lập; 

Tổ chức sự nghiệp, cơ sở giáo dục do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho phép thành lập. 

(2) Nhóm đối tượng thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Nội vụ: 

Doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư hoặc theo điều ước quốc 

tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; 

Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc điều ước quốc tế 

mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có trụ sở chính tại một tỉnh, 

thành phố nhưng có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác; 

Nhà thầu tham dự thầu, thực hiện hợp đồng; 

Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

thành lập; 

Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh 

hoặc của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật; 

Tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; 

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã; 

Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

3 Cấp lại giấy phép lao động cho người 

lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam (thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) 

 

4 Gia hạn giấy phép lao động cho 

người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam (thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) 

 

5 Xác nhận người lao động nước ngoài 

không thuộc diện cấp giấy phép lao 

động (thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) 
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Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập; 

Làm việc cho người sử dụng lao động tại nhiều địa điểm trong cùng một tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương; 

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy 

đăng ký theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

Tổ chức sự nghiệp, cơ sở giáo dục do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập; 

Chào bán dịch vụ; 

Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại. 

 



PHỤ LỤC III 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh 

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Đăng ký hợp đồng nhận 

lao động thực tập từ 90 

ngày trở lên 

05 ngày làm việc (kể 

từ ngày nhận được 

hồ sơ đầy đủ, hợp lệ). 

 

 

 

 

 

- Nộp hồ sơ trực tiếp 

hoặc nộp qua dịch vụ 

bưu chính đến Sở Nội 

vụ Thành Phố Hồ Chí 

Minh:  

+ Khu vực I: Số 86B Lê 

Thánh Tôn, phường Sài 

Gòn.  

+ Khu vực II: Tòa nhà 

Trung tâm hành chính, 

đường Lê Lợi, phường 

Bình Dương.  

+ Khu vực III: Số 4 

Nguyễn Tất Thành, 

phường Bà Rịa. - Dịch 

vụ bưu chính, ngày tiếp 

nhận hồ sơ được tính 

Không - Luật Người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 

13/11/2020.  

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 

19/02/2025 của Quốc hội quy định về 

xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Nội vụ 

- Nghị định 112/2021/NĐ-CP ngày 

10/12/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

2 Báo cáo đưa người lao 

động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài của tổ 

chức, cá nhân Việt Nam 

đầu tư ra nước ngoài. 

05 ngày làm việc (kể 

từ ngày nhận được 

hồ sơ đầy đủ, hợp lệ). 

 

Không 



2 

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

3 Báo cáo đưa người lao 

động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài của 

doanh nghiệp trúng thầu, 

nhận thầu công trình, dự 

án ở nước ngoài 

05 ngày làm việc (kể 

từ ngày nhận được 

hồ sơ đầy đủ, hợp lệ). 

theo ngày ghi trên dấu 

công văn đến. 

- Trực tuyến: Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính Cổng 

dịch vụ công Quốc gia 

(https://dichvucong.gov

.vn/p/home/dvc-trang-

chu.html) 

- Nghị định số 128/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh 

vực nội vụ 

- Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định 

chi tiết một số điều của Luật Người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng. 

- Thông tư số 20/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định 

về Hệ thống cơ sở dữ liệu gười lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng. 

- Thông tư số 02/2024/TT-BLĐTBXH 

ngày 23/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 

21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

4 Nhận lại tiền ký quỹ của 

doanh nghiệp đưa người 

lao động đi đào tạo, nâng 

cao trình độ, kỹ năng 

nghề ở nước ngoài (hợp 

đồng từ 90 ngày trở lên) 

05 ngày làm việc (kể 

từ ngày nhận được 

hồ sơ đầy đủ, hợp lệ). 

 

- Nộp hồ sơ trực tiếp 

hoặc nộp qua dịch vụ 

bưu chính đến Sở Nội 

vụ Thành Phố Hồ Chí 

Minh:  

+ Khu vực I: Số 86B Lê 

Thánh Tôn, phường Sài 

Gòn.  

+ Khu vực II: Tòa nhà 

Trung tâm hành chính, 

đường Lê Lợi, phường 

Bình Dương.  

Không 

5 Đăng ký hoạt động dịch 

vụ đưa người lao động 

Việt Nam đi làm giúp 

việc gia đình ở nước 

ngoài 

05 ngày làm việc (kể 

từ ngày nhận được 

hồ sơ đầy đủ, hợp lệ). 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

6 Xác nhận danh sách 

người lao động Việt Nam 

đi làm giúp việc gia đình 

ở nước ngoài 

05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được 

danh sách người lao 

động. 

 

+ Khu vực III: Số 4 

Nguyễn Tất Thành, 

phường Bà Rịa. - Dịch 

vụ bưu chính, ngày tiếp 

nhận hồ sơ được tính 

theo ngày ghi trên dấu 

công văn đến. 

- Trực tuyến: Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính Cổng 

dịch vụ công Quốc gia 

(https://dichvucong.gov

.vn/p/home/dvc-trang-

chu.html) 

động - Thương binh và Xã hội quy định 

chi tiết một số điều của Luật Người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BNV ngày 

18/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định về phân định thẩm quyền và 

phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực nội vụ. 

- Quyết định số 640/QĐ-BNV ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý 

lao động ngoài nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

 

7 Chuẩn bị nguồn lao động 

của doanh nghiệp hoạt 

động dịch vụ đưa người 

lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng 

05 ngày làm việc (kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ). 

 

B. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã 

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Đăng ký hợp đồng lao 

động trực tiếp giao kết 

 

 

 

 

05 ngày làm việc (kể 

từ ngày nhận được 

đầy đủ hồ sơ hợp lệ). 

 

 

 

- Nộp hồ sơ trực tiếp 

hoặc nộp qua dịch vụ 

bưu chính đến Trung 

tâm Phục vụ Hành 

chính công cấp xã, nơi 

thường trú của người lao 

động. 

Không - Luật Người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

 

 

 

 

 

- Trực tuyến: Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính Cổng 

dịch vụ công Quốc gia 

(https://dichvucong.gov

.vn/p/home/dvc-trang-

chu.html) 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc trung 

ương. 

- Nghị định số 128/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh 

vực nội vụ 

- Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động-Thương binh và Xã hội quy định 

chi tiết một số điều của Luật Người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng; 

- Thông tư số 20/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định 

về Hệ thống cơ sở dữ liệu người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng; 

- Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH 

ngày 29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ một số điều của các 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thông tư, Thông tư liên tịch có quy 

định liên quan đến việc nộp, xuất trình 

sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc 

giấy tờ có xác nhận nơi cư trú khi thực 

hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

- Quyết định số 640/QĐ-BNV ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý 

lao động ngoài nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

 

 

 



PHỤ LỤC IV 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh 

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 Tổ chức phát động học 

tập tấm gương trong 

phạm vi cả nước đối với 

trường hợp hy sinh, bị 

thương quy định tại điểm 

k khoản 1 Điều 14 và 

điểm k khoản 1 Điều 23 

Pháp lệnh. 

24 ngày kể từ ngày 

nhận đủ giấy tờ. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 

nộp qua dịch vụ bưu chính 

đến Sở Nội vụ Thành Phố 

Hồ Chí Minh:  

+ Khu vực I: Số 86B Lê 

Thánh Tôn, phường Sài 

Gòn.  

+ Khu vực II: Tòa nhà 

Trung tâm hành chính, 

đường Lê Lợi, phường Bình 

Dương.  

+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 

Tất Thành, phường Bà Rịa. 

- Dịch vụ bưu chính, ngày 

tiếp nhận hồ sơ được tính 

theo ngày ghi trên dấu công 

văn đến. 

- Trực tuyến: Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính Cổng dịch vụ 

Không - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng năm 2020.  

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với cách mạng.  

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21/2/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Nội vụ.  

- Nghị định số 128/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà 

nước lĩnh vực nội vụ. 

- Quyết định số 639/QĐ-BNV ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực người có 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

công Quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn/

p/home/dvc-trang-

chu.html) 

công thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nội vụ. 

B. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, các cơ quan khác 

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 Cấp Bằng “Tổ quốc ghi 

công” 

85 ngày hoặc 90 ngày 

hoặc 95 ngày hoặc 

105 ngày tùy theo cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

có thẩm quyền cấp 

giấy chứng nhận hy 

sinh (không thuộc 

quân đội, công an 

quản lý và thương 

binh, người hưởng 

chính sách như 

thương binh theo quy 

định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều 23 

Pháp lệnh ưu đãi 

người có công với 

cách mạng). 

Trực tiếp hoặc nộp qua dịch 

vụ bưu chính đến Trung tâm 

phục vụ Hành chính công 

cấp xã hoặc Cơ quan có 

thẩm quyền cấp giấy chứng 

nhận hy sinh. 

Không - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng năm 2020.  

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với cách mạng.  

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21/2/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ.  

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp trong quản lý nhà 

nước của Bộ Nội vụ.  

- Quyết định số 639/QĐ-BNV ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính mới 
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ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực người có 

công thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nội vụ. 

2 Giải quyết chế độ đối với 

quân nhân, cán bộ đi 

chiến trường B, C, K 

trong thời kỳ chống Mỹ 

cứu nước không có thân 

nhân phải trực tiếp nuôi 

dưỡng và quân nhân, cán 

bộ được đảng cử ở lại 

miền Nam hoạt động sau 

Hiệp định Giơnevơ năm 

1954 đối với cán bộ, sỹ 

quan thuộc lực lượng vũ 

trang (công an, quân đội) 

Không có quy định - Trực tiếp hoặc nộp qua 

dịch vụ bưu chính đến 

Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công cấp xã. 

- Nếu là quân nhân đã nghỉ 

hưu, nghỉ mất sức lao động, 

nghỉ bệnh binh, tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp, 

xuất ngũ, chuyển ngành thì 

nộp cho Ban Chỉ huy quân 

sự cấp xã;  

- Nếu là Công an nhân dân 

đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức 

lao động, nghỉ bệnh binh, tai 

nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp, xuất ngũ, chuyển 

ngành thì nộp cho Công an 

cấp xã. 

Không - Thông tư liên tịch số 17/1999/TTLT-

BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP ngày 

21/7/1999 của liên Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, 

Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng 

dẫn thi hành Nghị định số 

23/1999/NĐ-CP ngày 15/4/1999 của 

Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, 

cán bộ đi chiến trường B, C, K trong 

thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có 

thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và 

quân nhân, cán bộ được Đảng cử ở lại 

miền Nam hoạt động sau Hiệp định 

Giơnevơ năm 1954.  

- Thông tư số 13/2002/BLĐTBXH-TT 

ngày 10/9/2002 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ 

sung Thông tư tịch số 17/1999/TTLT 

BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP ngày 

21/7/1999 của liên Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, 

Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng 

dẫn thi hành Nghị định số 

23/1999/NĐ-CP ngày 15/4/1999 của 

Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, 

cán bộ đi chiến trường B, C, K trong 

thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có 

3 Giải quyết chế độ đối với 

quân nhân, cán bộ đi 

chiến trường B, C, K 

trong thời kỳ chống Mỹ 

cứu nước không có thân 

nhân phải trực tiếp nuôi 

dưỡng và quân nhân, cán 

bộ được đảng cử ở lại 

Không quy định Trực tiếp hoặc nộp qua dịch 

vụ bưu chính đến Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công 

cấp xã. 

Không 
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miền Nam hoạt động sau 

Hiệp định Giơnevơ năm 

1954 đối với cán bộ dân, 

chính, đảng thuộc diện 

Trung ương quản lý. 

thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và 

quân nhân, cán bộ được Đảng cử ở lại 

miền Nam hoạt động sau Hiệp định 

Giơnevơ năm 1954.  

- Thông tư số 09/2025/TT-BNV ngày 

18/6/2025 quy định về phân định thẩm 

quyền và phân cấp thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ. 

- Quyết định số 639/QĐ-BNV ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực người có 

công thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nội vụ. 

4 Giải quyết chế độ đối với 

quân nhân, cán bộ đi 

chiến trường B, C, K 

trong thời kỳ chống Mỹ 

cứu nước không có thân 

nhân phải trực tiếp nuôi 

dưỡng và quân nhân, cán 

bộ được đảng cử ở lại 

miền Nam hoạt động sau 

Hiệp định Giơnevơ năm 

1954 đối với cán bộ dân, 

chính, đảng. 

Không quy định Trực tiếp hoặc nộp qua dịch 

vụ bưu chính đến Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công 

cấp xã. 

Không 

5 Xác nhận và giải quyết 

chế độ ưu đãi người có 

công với cách mạng và 

thân nhân. 

 

 

 

 

 

 

30 ngày 

 

 

 

Trực tiếp hoặc nộp qua dịch 

vụ bưu chính đến Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công 

cấp xã. 

Không - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng năm 2020;  

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 

09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi 

người có công với cách mạng.  

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH 

ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, 

quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi 
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người có công với cách mạng và thân 

nhân.  

- Thông tư số 09/2025/TT-BNV ngày 

18 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quy định về phân cấp và phân 

định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nội 

vụ. 

- Quyết định số 639/QĐ-BNV ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực người có 

công thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nội vụ. 

6 Thăm viếng mộ liệt sĩ   05 ngày làm việc từ 

ngày tiếp nhận đủ 

giấy tờ theo quy 

định. 

 

Trực tiếp hoặc nộp qua dịch 

vụ bưu chính đến Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công 

cấp xã. 

Không - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng năm 2020.  

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với cách mạng.  

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21/2/2025 của Chính phủ quy định 52 

chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Nội vụ.  

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

7 Cấp tiền mua phương 

tiện trợ giúp, dụng cụ 

chỉnh hình, phương tiện, 

thiết bị phục hồi chức 

năng đối với trường hợp 

đang sống tại gia đình 

hoặc đang được nuôi 

dưỡng tập trung tại các 

cơ sở nuôi dưỡng, điều 

42 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ bưu chính đến 

Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công cấp xã nơi 

thường trú. 

* Dịch vụ bưu chính, ngày 

tiếp nhận hồ sơ được tính 

theo ngày ghi trên dấu công 

văn đến. 

Không 
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dưỡng do địa phương 

quản lý. 

 

 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương  

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 

11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội 

vụ. 

- Quyết định số 639/QĐ-BNV ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực người có 

công thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nội vụ. 

8 Giải quyết chế độ trợ cấp 

một lần đối với người 

được cử làm chuyên gia 

sang giúp Lào, Căm-pu-

chi-a 

 

 

 

 

 

 

 

 20 ngày làm việc Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ bưu chính đến 

Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công cấp xã nơi 

thường trú. 

* Dịch vụ bưu chính, ngày 

tiếp nhận hồ sơ được tính 

theo ngày ghi trên dấu công 

văn đến. 

 

Không - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng;  

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21/2/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Nội vụ.  

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương.  
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- Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 

14/10/2013 về trợ cấp một lần đối với 

người được cử làm chuyên gia sang 

giúp Lào và Căm-pu-chi-a  

- Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 

04/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 

14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

về trợ cấp một lần đối với người được 

cử làm chuyên gia sang giúp Lào và 

Căm-pu-chi-a.  

-Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-

BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 của 

liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 

trợ cấp một lần đối với người được cử 

làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-

pu-chi-a theo Quyết định số 

57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ;  

- Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH 

ngày 29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ một số điều của các 

Thông tư, Thông tư liên tịch có quy 

định liên quan đến việc nộp, xuất trình 

sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc 

giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú 

khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc 
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lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội;  

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp trong quản lý nhà 

nước của Bộ Nội vụ. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BNV ngày 

18/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định về phân định thẩm quyền và 

phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực nội vụ. 

- Quyết định số 639/QĐ-BNV ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực người có 

công thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nội vụ. 

9 Tiếp nhận người có công 

vào cơ sở nuôi dưỡng, 

điều dưỡng người có 

công do Bộ Nội vụ quản 

lý. 

36 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ bưu chính đến 

Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công cấp xã nơi 

thường trú. 

* Dịch vụ bưu chính, ngày 

tiếp nhận hồ sơ được tính 

theo ngày ghi trên dấu công 

văn đến. 

Không - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng năm 2020.  

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với cách mạng.  

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21/2/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Nội vụ.  
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- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 

11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền điạ phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội 

vụ. 

- Quyết định số 639/QĐ-BNV ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực người có 

công thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nội vụ. 

C. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh 

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 Xác định danh tính hài cốt 

liệt sĩ còn thiếu thông tin 

bằng phương pháp thực 

chứng. 

35 ngày kể từ ngày 

nhận đủ giấy tờ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 

nộp qua dịch vụ bưu chính 

đến Sở Nội vụ Thành Phố 

Hồ Chí Minh:  

+ Khu vực I: Số 86B Lê 

Thánh Tôn, phường Sài 

Gòn.  

+ Khu vực II: Tòa nhà 

Trung tâm hành chính, 

Không - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng năm 2020.  

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy 

định về xử lý một số vấn đề liên quan 

đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.  

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với cách mạng.  

2 Lấy mẫu để giám định 

ADN xác định danh tính 

hài cốt liệt sĩ còn thiếu 

thông tin 

25 ngày kể từ ngày 

nhận đủ giấy tờ 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

3 
Khám giám định lại tỷ lệ 

tổn thương cơ thể đối với 

thương binh không công 

tác trong quân đội, công 

an, người hưởng chính 

sách như thương binh có 

vết thương đặc biệt tái 

phát và điều chỉnh chế 

độ. 

84 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

đường Lê Lợi, phường Bình 

Dương.  

+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 

Tất Thành, phường Bà Rịa.  

* Dịch vụ bưu chính, ngày 

tiếp nhận hồ sơ được tính 

theo ngày ghi trên dấu công 

văn đến. 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21/2/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Nội vụ.  

- Nghị định số 128/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp trong quản lý 

nhà nước lĩnh vực nội vụ.  

- Quyết định số 639/QĐ-BNV ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực người có 

công thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nội vụ. 

4 Cấp Bằng “Tổ quốc ghi 

công” đối với người hy 

sinh nhưng chưa được 

cấp Bằng “Tổ quốc ghi 

công” mà thân nhân đã 

được giải quyết chế độ 

ưu đãi từ ngày 31 tháng 

12 năm 1994 trở về trước 

 

 

 

 

 

 

Đối với trường hợp 

quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 21 

Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP: 

212 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ. 

Đối với trường hợp 

quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 21 

Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP: 

110 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ. 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 

nộp qua dịch vụ bưu chính 

đến Sở Nội vụ Thành Phố 

Hồ Chí Minh: 

+ Khu vực I: Số 86B Lê 

Thánh Tôn, phường Sài 

Gòn.  

+ Khu vực II: Tòa nhà 

Trung tâm hành chính, 

đường Lê Lợi, phường Bình 

Dương.  

+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 

Tất Thành, phường Bà Rịa.  

Không  Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng năm 2020.  

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy 

định về xử lý một số vấn đề liên quan 

đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.  

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với cách mạng.  

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21/2/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Nội vụ.  
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với trường hợp 

quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 21 

Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP: 

85 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ.  

- Dịch vụ bưu chính, ngày 

tiếp nhận hồ sơ được tính 

theo ngày ghi trên dấu công 

văn đến. 

 

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp trong quản lý nhà 

nước của Bộ Nội vụ.  

- Quyết định số 639/QĐ-BNV ngày 20 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh 

vực người có công thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

D. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã 

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Giải quyết chế độ trợ cấp 

thờ cúng liệt sĩ 

 

17 ngày kể từ ngày 

nhận đủ giấy tờ 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ bưu chính đến 

Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công cấp xã nơi 

thường trú. 

* Dịch vụ bưu chính, ngày 

tiếp nhận hồ sơ được tính 

theo ngày ghi trên dấu công 

văn đến. 

Không - Pháp lệnh Ưu đãi người có công 

với cách mạng năm 2020.  

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 

quy định về xử lý một số vấn đề liên 

quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy 

nhà nước.  

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành 

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng.  
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP 

ngày 21/2/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Nội vụ.  

- Nghị định số 128/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong 

quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ.  

- Quyết định số 639/QĐ-BNV ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực 

người có công thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

2 Cấp lại Bằng “Tổ quốc 

ghi công” 

  

 

 

 

 

 

 

 

97 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ.   

Trực tiếp hoặc nộp qua dịch 

vụ bưu chính đến Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công 

cấp xã 

* Dịch vụ bưu chính, ngày 

tiếp nhận hồ sơ được tính 

theo ngày ghi trên dấu công 

văn đến. 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 - Pháp lệnh Ưu đãi người có công 

với cách mạng năm 2020.  

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 

quy định về xử lý một số vấn đề liên 

quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy 

nhà nước.  

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành 

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng.  

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP 

ngày 21/2/2025 của Chính phủ quy 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

 

 

định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Nội vụ.  

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp 

trong quản lý nhà nước của Bộ Nội 

vụ.  

- Quyết định số 639/QĐ-BNV ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực 

người có công thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

3 Cấp Bằng “Tổ quốc ghi 

công” đối với người hy 

sinh hoặc mất tích trong 

chiến tranh 

 

 

 

 

Đối với người hy 

sinh hoặc mất tích 

thuộc quân đội, công 

an: 219 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ.  

Đối với người hy 

sinh hoặc mất tích 

không thuộc quân 

đội, công an: 210 

ngày kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ. 

Trực tiếp hoặc nộp qua dịch 

vụ bưu chính đến Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công 

cấp xã 

* Dịch vụ bưu chính, ngày 

tiếp nhận hồ sơ được tính 

theo ngày ghi trên dấu công 

văn đến. 

 

 

Không  Pháp lệnh Ưu đãi người có công 

với cách mạng năm 2020.  

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 

quy định về xử lý một số vấn đề liên 

quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy 

nhà nước.  

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

4 Công nhận đối với người 

bị thương trong chiến 

tranh không thuộc quân 

đội, công an 

128 ngày kể từ ngày 

nhận đầy đủ hồ sơ 

giấy tờ 

 

 

 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng.  

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP 

ngày 21/2/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Nội vụ.  

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc trung 

ương.  

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp 

trong quản lý nhà nước của Bộ Nội 

vụ.  

- Quyết định số 639/QĐ-BNV ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực 

người có công thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

5 Bổ sung tình hình thân 

nhân trong hồ sơ liệt sĩ 

17 ngày kể từ ngày 

nhận đủ giấy tờ theo 

quy định 

Trực tiếp hoặc nộp qua dịch 

vụ bưu chính đến Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công 

cấp xã 

* Dịch vụ bưu chính, ngày 

tiếp nhận hồ sơ được tính 

theo ngày ghi trên dấu công 

văn đến. 

 

 

 

Không 

6 Công nhận và giải quyết 

chế độ ưu đãi người hoạt 

động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trường hợp người 

hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học: 89 ngày 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ. 

 - Trường hợp người 

hoạt động kháng 

chiến có con đẻ bị dị 

dạng, dị tật đã được 

hưởng chế độ ưu đãi 

mà bố (mẹ) chưa 

được hưởng: 82 ngày 

kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ.  

- Trường hợp có vợ 

hoặc có chồng nhưng 

không có con đẻ: 24 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

 

 

 

ngày kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ. 

7 Công nhận và giải quyết 

chế độ con đẻ của người 

hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học. 

89 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định 

Trực tiếp hoặc nộp qua dịch 

vụ bưu chính đến Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công 

cấp xã 

* Dịch vụ bưu chính, ngày 

tiếp nhận hồ sơ được tính 

theo ngày ghi trên dấu công 

văn đến. 

Không  Pháp lệnh Ưu đãi người có công 

với cách mạng năm 2020.  

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 

quy định về xử lý một số vấn đề liên 

quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy 

nhà nước.  

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành 

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng.  

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP 

ngày 21/2/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Nội vụ.  

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

8 Công nhận và giải quyết 

chế độ người hoạt động 

cách mạng, kháng chiến, 

bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa 

vụ quốc tế bị địch bắt tù, 

đày. 

17 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

9 Giải quyết chế độ người 

hoạt động kháng chiến 

giải phóng dân tộc, bảo 

vệ tổ quốc và làm nghĩa 

vụ quốc tế 

17 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định 

10 Giải quyết chế độ người 

có công giúp đỡ cách 

mạng 

17 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thuộc thành phố trực thuộc trung 

ương.  

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp 

trong quản lý nhà nước của Bộ Nội 

vụ.  

- Quyết định số 639/QĐ-BNV ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực 

người có công thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

11 Giải quyết chế độ hỗ trợ 

để theo học đến trình độ 

đại học tại các cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân 

- 24 ngày làm việc 

đối với trường hợp 

hồ sơ người có công 

đang do quân đội, 

công an quản lý. - 15 

ngày làm việc đối với 

trường hợp hồ sơ 

người có công không 

do quân đội, công an 

quản lý. 

Trực tiếp hoặc nộp qua dịch 

vụ bưu chính đến Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công 

cấp xã 

* Dịch vụ bưu chính, ngày 

tiếp nhận hồ sơ được tính 

theo ngày ghi trên dấu công 

văn đến. 

Không - Pháp lệnh Ưu đãi người có công 

với cách mạng năm 2020.  

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành 

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng.  

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP 

ngày 21/2/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Nội vụ.  

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy 

12 Tiếp nhận người có công 

vào cơ sở nuôi dưỡng, 

12 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định. 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

điều dưỡng người có 

công do tỉnh quản lý. 

định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc trung 

ương.  

- Nghị định số 128/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong 

quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ. 

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 639/QĐ-BNV ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực 

người có công thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

13 Hưởng trợ cấp khi người 

có công đang hưởng trợ 

cấp ưu đãi từ trần 

- Đối với trợ cấp một 

lần: 19 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định  

- Đối với trợ cấp mai 

táng: 19 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định - Đối 

với trợ cấp tuất hằng 

tháng, trợ cấp tuất 

nuôi dưỡng hằng 

tháng: 24 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

đối với trường hợp 

đủ điều kiện. 

 

14 

Di chuyển hài cốt liệt sĩ 

đang an táng tại nghĩa 

trang liệt sĩ đi nơi khác 

theo nguyện vọng của đại 

diện thân nhân hoặc 

- Đối với trường hợp 

chưa được hỗ trợ: 10 

ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận đủ 

Trực tiếp hoặc nộp qua dịch 

vụ bưu chính đến Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công 

cấp xã 

Không - Pháp lệnh Ưu đãi người có công 

với cách mạng năm 2020.  

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 

quy định về xử lý một số vấn đề liên 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

người hưởng trợ cấp thờ 

cúng liệt sĩ 

giấy tờ. 

 - Đối với trường hợp 

đã được hỗ trợ: 11 

ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận đủ 

giấy tờ. 

* Dịch vụ bưu chính, ngày 

tiếp nhận hồ sơ được tính 

theo ngày ghi trên dấu công 

văn đến. 

quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy 

nhà nước  

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành 

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng.  

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP 

ngày 21/2/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Nội vụ.  

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc trung 

ương.  

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 639/QĐ-BNV ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

15 Di chuyển hài cốt liệt sĩ 

đang an táng ngoài nghĩa 

trang liệt sĩ về an táng tại 

nghĩa trang liệt sĩ theo 

nguyện vọng của đại diện 

thân nhân hoặc người 

hưởng trợ cấp thờ cúng 

liệt sĩ 

- Đối với trường hợp 

chưa được hỗ trợ: 8 

ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận đủ 

giấy tờ theo quy 

định.  

- Đối với trường hợp 

đã được hỗ trợ: 9 

ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận đủ 

giấy tờ theo quy 

định. 

Trực tiếp hoặc nộp qua dịch 

vụ bưu chính đến Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công 

cấp xã 

* Dịch vụ bưu chính, ngày 

tiếp nhận hồ sơ được tính 

theo ngày ghi trên dấu công 

văn đến. 

Không 

16 Giải quyết chế độ ưu đãi 

đối với trường hợp tặng 

hoặc truy tặng danh hiệu 

vinh dự nhà nước “Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng” 

17 ngày kể từ ngày 

nhận đủ giấy tờ 

Trực tiếp hoặc nộp qua dịch 

vụ bưu chính đến Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công 

cấp xã 

* Dịch vụ bưu chính, ngày 

tiếp nhận hồ sơ được tính 

theo ngày ghi trên dấu công 

văn đến. 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực 

người có công thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

17 Giải quyết chế độ ưu đãi 

đối với Anh hùng lực 

lượng vũ trang nhân dân, 

Anh hùng lao động trong 

thời kỳ kháng chiến hiện 

không công tác trong 

quân đội, công an 

17 ngày kể từ ngày 

nhận đủ giấy tờ 

Trực tiếp hoặc nộp qua dịch 

vụ bưu chính đến Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công 

cấp xã 

* Dịch vụ bưu chính, ngày 

tiếp nhận hồ sơ được tính 

theo ngày ghi trên dấu công 

văn đến. 

Không - Pháp lệnh ưu đãi người có công 

với cách mạng năm 2020.  

- Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg 

ngày 14/6/2016 về trợ cấp một lần 

đối với người có thành tích tham gia 

kháng chiến được tặng Bằng khen 

của Thủ tướng Chính phủ, Bằng 

khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Bằng khen của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Thông tư số 05/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ 

Lao động, Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản 

lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi 

người có công với cách mạng và 

thân nhân.  

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP 

ngày 21/2/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Nội vụ.  

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy 

18 Giải quyết một lần đối 

với người có thành tích 

tham gia kháng chiến đã 

được Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ, bằng 

khen của Chủ tịch Hội 

đồng Bộ trưởng, thủ 

trưởng cơ quan ngang 

Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Bằng 

khen của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương 

 

15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trực tiếp tại Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công 

cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú. 

 

Không 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc 154 Trung 

ương và Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương.  

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp 

trong quản lý nhà nước của Bộ Nội 

vụ. 

- Quyết định số 639/QĐ-BNV ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực 

người có công thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

19 Trợ cấp một lần đối với 

thanh niên xung phong 

đã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến 

15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ giấy 

tờ 

 

Trực tiếp hoặc nộp qua dịch 

vụ bưu chính đến Trung tâm 

Phục vụ Hành chính cấp xã 

* Dịch vụ bưu chính, ngày 

tiếp nhận hồ sơ được tính 

theo ngày ghi trên dấu công 

văn đến. 

Không - Nghị định số 25/2025/NĐ-CP 

ngày 21/2/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Nội vụ.  

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và 

20 Trợ cấp hàng tháng đối 

với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành 

15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ giấy 

tờ 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nhiệm vụ trong kháng 

chiến 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc trung 

ương.  

- Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg 

ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về chế độ 

đối với thanh niên xung phong đã 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng 

chiến;  

- Thông tư liên tịch số 

08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-

BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012 của 

liên Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp 

đối với thanh niên xung phong đã 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng 

chiến theo Quyết định số 

40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 

năm 2011 của Thủ tướng Chính 

phủ; 

 - Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số điều của các 

Thông tư, Thông tư liên tịch có quy 

định liên quan đến việc nộp, xuất 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú 

giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác 

nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BNV 

ngày 18/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quy định về phân định thẩm 

quyền và phân cấp thực hiện nhiệm 

vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

nội vụ. 

- Quyết định số 639/QĐ-BNV ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực 

người có công thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

 

 

 

 



PHỤ LỤC V 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LƯU TRỮ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Sử dụng tài liệu 

lưu trữ tại lưu trữ 

lịch sử của Nhà 

nước 

- Thời hạn cung cấp tài liệu 

chậm nhất là 01 ngày làm 

việc kể từ ngày tiếp nhận 

Phiếu yêu cầu đọc tài liệu 

lưu trữ; chậm nhất là 02 

ngày làm việc kể từ ngày 

tiếp nhận Phiếu yêu cầu sao 

và xác thực tài liệu lưu trữ.  

- Đối với tài liệu lưu trữ tiếp 

cận có điều kiện, thời hạn 

cung cấp tài liệu chậm nhất 

là 07 ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận Phiếu yêu 

cầu đọc tài liệu lưu trữ, 

Phiếu yêu cầu sao và xác 

thực tài liệu lưu trữ. 

- Trực tiếp tại Trung 

tâm Lưu trữ lịch sử 

Thành phố Hồ Chí 

Minh:  

+ Khu vực I: 951 Lê 

Khả Phiêu, phường An 

Lạc. 

+ Khu vực II: 679 

đường Võ Văn Kiệt, 

phường Bình Dương.  

+ Khu vực III: 03 Phạm 

Văn Đồng, Phường Bà 

Rịa. 

 

Thông tư số 

275/2016/TT

-BTC ngày 

14/11/2016 

của Bộ Tài 

chính quy 

định mức 

thu, chế độ 

thu, nộp, 

quản lý và 

sử dụng phí 

sử dụng tài 

liệu lưu trữ. 

- Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 ngày 

21/6/2024 của Quốc hội Nước Cộng 

hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

- Thông tư số 05/2025/TT-BNV ngày 

14/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định nghiệp vụ lưu trữ tài liệu lưu 

trữ số;  

- Thông tư số 06/2025/TT-BNV ngày 

15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết một số điều của Luật 

Lưu trữ;  

- Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài 

liệu lưu trữ. 

- Quyết định số 647/QĐ-BNV ngày 

24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính lĩnh 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

vực Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nội vụ. 

2 Cấp, cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện kinh 

doanh dịch vụ lưu 

trữ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Đối với cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ lưu trữ Trong 

thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ và 

nội dung tài liệu trong hồ sơ 

đáp ứng đầy đủ điều kiện.  

b) Đối với cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ lưu trữ 

Trong thời hạn 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ và nội dung tài 

liệu trong hồ sơ đáp ứng đầy 

đủ điều kiện. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp 

hoặc nộp qua dịch vụ 

bưu chính đến Sở Nội 

vụ Thành Phố Hồ Chí 

Minh:  

+ Khu vực I: Số 86B Lê 

Thánh Tôn, phường Sài 

Gòn.  

+ Khu vực II: Tòa nhà 

Trung tâm hành chính, 

đường Lê Lợi, phường 

Bình Dương.  

+ Khu vực III: Số 4 

Nguyễn Tất Thành, 

phường Bà Rịa. - Dịch 

vụ bưu chính, ngày tiếp 

nhận hồ sơ được tính 

theo ngày ghi trên dấu 

công văn đến. 

- Trực tuyến: Cổng dịch 

vụ công Quốc gia 

(https://dichvucong.gov

Không - Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 ngày 

21/6/2024 của Quốc hội Nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.  

- Nghị định số 113/2025/NĐ-CP ngày 

03/6/2025 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Lưu trữ. 

- Quyết định số 647/QĐ-BNV ngày 

24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính lĩnh 

vực Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nội vụ. 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

3 Công nhận tài 

liệu lưu trữ có giá 

trị đặc biệt 

 

 

 

 

 

 

 

Chậm nhất là 60 ngày kể từ 

ngày nhận hồ sơ đầy đủ, 

chính xác theo quy định. 

.vn/p/home/dvc-trang-

chu.html) 
Không - Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 ngày 

21/6/2024 của Quốc hội nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.  

- Thông tư số 06/2025/TT-BNV ngày 

15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết một số điều của Luật 

Lưu trữ. 

- Quyết định số 647/QĐ-BNV ngày 

24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính lĩnh 

vực Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nội vụ. 

B. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ 

TT Mã TTHC Tên TTHC Địa điểm thực hiện 

1 1.003657 Phục vụ việc sử dụng tài liệu của 

độc giả tại Phòng đọc 

- Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 ngày 21/6/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

- Thông tư số 05/2025/TT-BNV ngày 14/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định nghiệp vụ lưu trữ tài liệu lưu trữ số. 

- Thông tư số 06/2025/TT-BNV ngày 15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ. 

- Quyết định số 647/QĐ-BNV ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nội vụ. 

2 1.003649 Cấp bản sao và chứng thực tài 

liệu lưu trữ 

3 2.001540 Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề 

lưu trữ 




